
Danh mục
KHV 

(tr.đ)
Danh mục

KHV 

(tr.đ)

1
Khu Chuôm Nho Bãi Ban 

(ngoài dự án huyện)
       6.940 

Xây dựng CSHT Cụm dân cư Chuôm Nho 1, TDP Lao 

Động, thị trấn Nhã Nam - giai đoạn 1
6.940    

2
Khu dân cư trước cửa UBND xã và Dộc Nếp, thôn Kim Tràng, xã Việt 

Lập
       5.000 

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Dộc Nếp, thôn Kim 

Tràng, xã Việt Lập
5.000    

3 Khu dân cư thôn Đồng Lim 1, Đồng Lim 2        1.000 Xây dựng CSHT khu dân cư thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý 1.000    

4 Xây mới nhà lớp học và công trình phụ trợ trường Tiểu học An Dương        5.000 
Trường Tiểu học An Dương;

 HM: Nhà lớp học
5.000    

5 Xây mới 12 phòng học trường MN        6.000 
Xây dựng mới 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục 

phụ trợ trường Mầm non Lan Giới
6.000    

6 NLH  trường Tiểu học Ngọc Thiện 1        4.000 
Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, huyện Tân Yên (Hạng 

mục: Nhà lớp học 15 phòng, nhà hiệu bộ)
4.000    

7
Trường THCS Ngọc Vân, huyện Tân Yên; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 

15 phòng; Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ
       8.000 

Trường THCS Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Hạng mục: 

Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng)
8.000    

8 Xây mới 18 phòng học khu A trường Tiểu học Ngọc Vân        6.000 Nhà lớp học 18 phòng trường Tiểu học Ngọc Vân 6.000    

9 Khu dân cư thôn Bỉ (KDC Tiền Phong)        1.200 Khu dân cư thôn Bỉ 1.200    

10 Điều chỉnh quy hoạch TT Bỉ Ngọc Thiện đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000           800 
Điều chỉnh quy hoạch TT Ngọc Thiện (Bỉ) đến năm 2040, 

tỷ lệ 1/5000
800       

11 Đường từ TL 294 (đoạn từ UBND xã) đi Lan Giới        9.000 
Đường từ TL 294 (đoạn từ UBND xã Đại Hóa) đi Lan 

Giới
9.000    

ĐIỀU CHỈNH TÊN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số ………../NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện)

STT

Tên danh mục, dự án đã được phê duyệt

 tại NQ số 81/NQ-HĐND  ngày 17/12/2021 của HĐND huyện; Văn bản số 

70/HĐND-VP ngày 26/5/2022 của Thường trực HĐND huyện

Tên danh mục, dự án  điều chỉnh cho phù hợp với phương án 

phát triển huyện và CCĐT

Biểu số 01



 Ghi chú 

 Tổng 
 Trg đó: nguồn 

ĐTPT 

 Tổng cộng            6        6.000               6.000                                                                   -   

Bổ sung danh mục đầu tư         2.000                 2.000 

1 Sửa chữa cải tạo nhà khách huyện 1 2.300 1.000 1.000

2 Cải tạo nhà truyền thống huyện 1 2.000 1.000 1.000

Danh mục chuẩn bị đầu tư         4.000                 4.000 

1
Chỉnh trang HL vỉa hè CCN Đồng Đình 

giai đoạn 2
1         1.000 1.000  Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

2 Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt 1         1.000 1.000  Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

3
Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi 

Thành phố Bắc Giang
1 1.000 1.000  Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

4
Hạ tầng và Đường vào Khu xử lý rác xã 

Cao Xá
1 1.000 1.000  Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

 TMĐT  Ghi chú 

 KHV 

 Biểu số 05 

 BỔ DUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HUYỆN NĂM 2022 

 ( Kèm theo Nghị quyết số ………../NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện) 

Đơn vị: Triệu đồng

 STT  Danh mục dự án 
 Số dự 

án 



 Ghi chú 
 Ghi chú 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 DK vay 

Quỹ ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV, điều 

chỉnh tăng 

(+), giảm (-

) 

 Trong đó : 

tiền đất 

 Giảm KH 

vay Quỹ 

ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 Hỗ trợ mục 

tiêu ngân 

sách tỉnh 

 I  Dự án hạ tầng dân cư   85.000   10.000      75.000            -       (75.000)              -      (75.000)           -      10.000   10.000               -   

       1 
 Điều chỉnh giảm Danh mục và 

KHV 
         5   83.000     8.000      75.000            -       (81.900)       (6.900)    (75.000)           -        1.100     1.100               -   

Điều chỉnh giảm KHV         4  66.000     6.000     60.000    (64.900)      (4.900)   (60.000)      1.100     1.100                            -   

Khu dân cư Đình Thông xã Ngọc 

Vân
1   16.500     1.500      15.000     (16.200)       (1.200)    (15.000)         300        300 

Khu Dân cư trung tâm xã Tân Trung 1   16.500     1.500      15.000     (16.200)       (1.200)    (15.000)         300        300 

Khu dân cư Tiền Phòng (cầu yêu) xã 

Ngọc Thiện
1   16.500     1.500      15.000     (16.200)       (1.200)    (15.000)         300        300 

Khu dân cư Trung tâm xã Liên 

Chung
1   16.500     1.500      15.000     (16.300)       (1.300)    (15.000)         200        200 

Điều chỉnh giảm danh mục, KHV 1  17.000     2.000     15.000    (17.000)      (2.000)   (15.000)           -            -   

Khu dân cư Thượng Đồn Liên Sơn 1   17.000     2.000      15.000     (17.000)       (2.000)    (15.000)            -             -   

       2  Bổ sung Danh mục và KHV     2.000     2.000             -              -           6.900         6.900             -             -        8.900     8.900               -   

Khu Dân cư đô thị Tiền Cao Xá 

(cạnh CCN Đồng Đình, TTCT)
    1.000     1.000         4.000         4.000      5.000     5.000 

 Biểu số 02 

 ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ KHV CÁC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ  NĂM 2022 

 ( Kèm theo Nghị quyết số ………./NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện) 

Đơn vị: Triệu đồng

 Kế hoạch đã giao tại QĐ số 1518/QĐ -

UBND 
 Điều chỉnh 

 Kế hoạch vốn sau điều chỉnh, 

bổ sung 

 Không có kế hoạch 

sử dụng đất 

 Số dự 

án 
 STT  Danh mục dự án 



 Ghi chú 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 DK vay 

Quỹ ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV, điều 

chỉnh tăng 

(+), giảm (-

) 

 Trong đó : 

tiền đất 

 Giảm KH 

vay Quỹ 

ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 Hỗ trợ mục 

tiêu ngân 

sách tỉnh 

 Kế hoạch đã giao tại QĐ số 1518/QĐ -

UBND 
 Điều chỉnh 

 Kế hoạch vốn sau điều chỉnh, 

bổ sung 

 Số dự 

án 
 STT  Danh mục dự án 

Khu dân cư Thúy Cầu Hội Phú  (gđ 

2)
1     1.000     1.000         2.900         2.900      3.900     3.900 

 Tại QĐ 1518/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022, UBND 

huyện đã giao cho 

UBND xã Ngọc Vân, 

nay chuyển Ban 

QLDAĐTXD làm chủ 

đầu tư 

 II  Danh mục XDCB   98.500   94.560             -        3.940            (10)              -               -           (10)    98.490   94.560         3.930 

1 Điều chỉnh giảm DM và KHV  87.400   83.460             -       3.940    (52.540)    (52.530)            -          (10)    34.860   30.930        3.930 

Điều chỉnh giảm KHV do chưa có 

QH, KHSD đất
 73.300   73.300             -             -      (46.500)    (46.500)            -             -      26.800   26.800              -   

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải xã Cao Xá
1     3.500     3.500       (3.000)       (3.000)         500        500 

 Chưa có mặt bằng, 

quy hoạch 

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải xã TTCT
1     2.500     2.500       (2.000)       (2.000)         500        500 

 Chưa có mặt bằng, 

quy hoạch 

Đường HQV (đoạn tiếp nối từ 

BCHQS huyện đi ĐT 295 đến xã 

Hợp Đức)

1   48.300   48.300     (30.000)     (30.000)    18.300   18.300 
 Chưa có mặt bằng, 

quy hoạch 

Dự án đường từ QL17 vào khu đô 

thị Đồng chủ - Đồng Cầu, TT Cao 

Thượng

1   13.000   13.000       (5.500)       (5.500)      7.500     7.500 
 Giảm chi phí 

GPMB 

Đường QH từ QL17 (đoạn KDC 

Văn Miếu, Việt lập) đi tỉnh lộ 298, 

huyện Tân Yên. 

1     6.000     6.000       (6.000)       (6.000)            -             -   
 Giảm chi phí 

GPMB 

Điều chỉnh giảm KHV, do nguồn 

mục tiêu tỉnh giảm
   8.300     4.360             -       3.940         (240)         (230)            -          (10)      8.060     4.130        3.930 

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải TTNN
1     2.200        230      1.970          (235)          (230)           (5)      1.965           -           1.965 



 Ghi chú 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 DK vay 

Quỹ ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV, điều 

chỉnh tăng 

(+), giảm (-

) 

 Trong đó : 

tiền đất 

 Giảm KH 

vay Quỹ 

ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 Hỗ trợ mục 

tiêu ngân 

sách tỉnh 

 Kế hoạch đã giao tại QĐ số 1518/QĐ -

UBND 
 Điều chỉnh 

 Kế hoạch vốn sau điều chỉnh, 

bổ sung 

 Số dự 

án 
 STT  Danh mục dự án 

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải TTNN
1     6.100     4.130      1.970              (5)           (5)      6.095     4.130         1.965 

Điều chỉnh cắt giảm Danh mục và  

KHV
   5.800     5.800             -             -        (5.800)      (5.800)            -             -             -            -                -   

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải xã Việt Ngọc
1     3.500     3.500       (3.500)       (3.500)            -             -    Chưa có mặt bằng 

Đường từ Intermax Ngọc Vân đi 

Việt Ngọc
1     1.700     1.700       (1.700)       (1.700)            -             -   

 Chưa có KH sử dụng 

đất 

GPMBHL vỉa hè đoạn tiếp giáp 

QL17 và CCN Đồng Đình
1        600        600          (600)          (600)            -             -   

THDA Chỉnh trang 

HHKVH CCN Đồng 

Đình giai đoạn 2

2 Bổ sung kế hoạch vốn 5   11.100   11.100             -              -         52.530       52.530             -             -      63.630   63.630               -   

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải xã Quế Nham
1     2.500     2.500         3.500         3.500      6.000     6.000 

Nhà xưởng, Lò rác và hệ thống phụ 

kiện xử lý rác thải xã Ngọc Thiện 
1     3.500     3.500         2.500         2.500      6.000     6.000 

Đường từ QL17 (đoạn khu dân cư 

Tân Sơn - Liên Sơn) đi Đồng Điều 

Tân trung (đoạn cổng xây)

1     1.700     1.700         8.300         8.300    10.000   10.000 

Đường kết nối từ ĐT 294b đi ĐT 

398b (đoạn Cầu Bùi xã Song Vân 

qua Ngọc Châu đi xã Ngọc Lý)

1     1.700     1.700         8.300         8.300    10.000   10.000 



 Ghi chú 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 DK vay 

Quỹ ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV, điều 

chỉnh tăng 

(+), giảm (-

) 

 Trong đó : 

tiền đất 

 Giảm KH 

vay Quỹ 

ĐTPT 

 Hỗ trợ 

mục tiêu 

ngân sách 

tỉnh 

 KHV 

 Trong 

đó tiền 

đất 

 Hỗ trợ mục 

tiêu ngân 

sách tỉnh 

 Kế hoạch đã giao tại QĐ số 1518/QĐ -

UBND 
 Điều chỉnh 

 Kế hoạch vốn sau điều chỉnh, 

bổ sung 

 Số dự 

án 
 STT  Danh mục dự án 

Đường QH từ tiểu học Liên chung đi 

TL 398b (giai đoạn 1 của DA 

Đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 

398b, đoạn Phúc đình xã Phúc Hòa 

đi xã Liên chung - đấu nối TL 398b)

1     1.700     1.700         8.300         8.300    10.000   10.000 

KHV Công trình quyết toán;       20.000       20.000    20.000   20.000 

Hỗ trợ khác (kênh mương...)         1.630         1.630      1.630     1.630 



 KHV 
 trong đó 

tiền đất 
 KHV 

 trong đó 

tiền đất 

 A  CÔNG TÁC CẤP GCN VÀ ĐO ĐẠC        10.000         10.000                        -               10.000          10.000 

 I  Điều chỉnh  quy mô và nhiệm vụ quy hoạch        10.000         10.000                 (2.300)               7.700            7.700 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính xã Tân trung, xã 

Cao Xá
    10.000      10.000             (2.300)               7.700            7.700  Phòng TN&MT 

 II  Bổ sung nhiệm vụ quy hoạch                -                   -                    2.300               2.300            2.300 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030              2.300               2.300            2.300  Phòng TN&MT 

 Biểu số 03 

 ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẤP GCN VÀ ĐO ĐẠC NĂM 2022 

 ( Kèm theo Nghị quyết số ………./NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện) 

Đơn vị: Triệu đồng

 STT  Danh mục dự án 

 Kế hoạch đã giao tại 

QĐ số 1068/QĐ -

UBND 

 KHV điều 

chỉnh tăng (+), 

giảm (-) 

 Kế hoạch sau điều 

chỉnh 
 Ghi chú 



 Tổng  
 trg đó: Nguồn 

ĐTPT 

 TỔNG CỘNG             11.746          11.746 

 I  Bổ sung KHV hạ tầng dân cư            11               4.061            4.061                                            -   

1 Giải phóng mặt bằng KDC  thôn Quất Du 1 xã Phúc Hòa              1                  434               434 UBND xã Phúc Hòa

2 GPMB KDC  thôn Quất Hợp Đức              1                  934               934 UBND xã Hợp Đức

3 KP trả hộ dân bàn giao mặt bằng sớm thôn Ải Ngọc Thiện              1                    70                 70 UBND xã Ngọc Thiện

4 Giải phòng Mặt bằng thôn Ngòi Lan Lan Giới              1                  209               209 UBND xã Lan Giới

5 Giải phóng mặt bằng cụm dân cư thôn Hạ An Dương              1                    33                 33 UBND xã An Dương

6 Giải phóng mặt bằng thôn Yên Lý, Phúc Sơn              1               1.881            1.881 UBND xã Phúc Sơn

7 XD CSHT khu dân cư Đồng Cửa Đình Bình Minh, Lan Giới              1                  500               500 UBND xãLan Giới

II Hỗ trợ khác               2.701            2.701 

1 Sửa chữa, cải tạo khung cách ly tập trung              1                  815 815            Ban QLDAĐTXD

2 KP sửa chữa bảo dưỡng tuyến đường mùa mua bão              1                  486 486            Phòng KT&HT

3 Cải tạo sửa chữa NLV BCHQS huyện mùa mưa bão              1               1.400            1.400 Ban CHQS huyện

III Thực hiện chuyển đổi số               4.984            4.984 

1

Thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 324/KH-UBND của 

UBND tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 5755/KH-UBND của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang.

             1               4.984            4.984 Phòng VH&TT

 Biểu số 07 

  BỔ SUNG KP GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HẠ TẦNG DÂN CƯ VÀ NHIỆM VỤ KHÁC 

 ( Kèm theo Nghị quyết số ………./NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện) 

Đơn vị: Triệu đồng

 STT  Danh mục dự án 
 Số dự 

án 

 Kế hoạch vốn 

 Đơn vị thực hiện 



 Tổng  
 trong đó: 

nguồn ĐTPT 

 Bổ sung nhiệm vụ và KHV công tác quy hoạch năm 2022               13               2.900            2.900                                            -   

1 Quy hoạch chi tiết khu Nhà ở Trung tâm thị trấn Cao Thượng  (1/500)                 1                  100               100 Ban QLDAĐT&XD

2
QH chi tiết KDC Đô thị Tiền Cao Xá (Cạnh CCN Đồng Đình TTCT) tỷ lệ 

1/500
                1                  200               200 Ban QLDAĐT&XD

3
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Khu dân cư thôn Chản, xã Lam 

Cốt (1/500)
                1                  200               200 Phòng KT&HT

4
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Châu Lời, xã Cao Xá, TT Cao 

Thượng (1/500)
                1                  200               200 Phòng KT&HT

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sinh thái tâm linh Núi Mấy- TT Cao 

Thượng (1/500)
                1                  200               200 Phòng KT&HT

6 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng (1/5000)                 1                  500               500 Phòng KT&HT

7
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thượng Đồn 1, xã Liên Sơn (tỷ lệ 

1/500)
                1                  100               100 Phòng KT&HT

8
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Nam Cao Xá, xã Cao Xá ( tỷ 

lệ 1/500)
                1                  100               100 Phòng KT&HT

9 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Núi Hin, xã Cao Xá ( tỷ lệ 1/500)                 1                  100               100 Phòng KT&HT

10 Quy hoạch chi tiết XD Khu tâm linh sinh thái Núi Đót (tỷ lệ 1/500)                 1                  400               400 Phòng VH&TT

11 Quy hoạch chi tiết KDL tâm linh sinh thái Núi Dành (tỷ lệ 1/500)                 1                  500               500 Phòng VH&TT

12
Quy hoạch chi tiết KDC Đình Tế - Đồng Đình, thôn Ngo xã Lam Cốt (tỷ lệ 

1/500)
                1                  150               150 

Trung tâm PTQĐ và 

QLTTGTXDMT

 Biểu số 06 

  BỔ SUNG DANH MỤC, KHV - NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2022 

 ( Kèm theo Nghị quyết số ………./NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện) 

Đơn vị: Triệu đồng

 Đơn vị thực hiện  STT  Danh mục dự án 
 Kế hoạch vốn 

 Số dự án 



Đơn vị: Triệu đồng

13
Quy hoạch chi tiết KDC Đồng Chám - Mai Hoàng, Đồng Cửa, thôn Cảm, 

xã Phúc Sơn (tỷ lệ 1/500)
                1                  150               150 

Trung tâm PTQĐ và 

QLTTGTXDMT



ĐVT: Trđ

STT Dự án  SỐ TIỀN Ghi chú

A Tổng cộng                     20.646 

1 Nguồn chi đầu tư phát triển từ nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang                        20.646 

B Tổng KP dự kiến phân bổ                        20.646 

I Danh mục đầu tư và chuẩn bị đầu tư                          6.000 

Bổ sung danh mục và KHV đầu tư năm 2022

1 Sửa chữa cải tạo nhà khách huyện                          1.000 

2 Cải tạo nhà truyền thống huyện                          1.000 

Bổ sung danh mục và KHV chuẩn bị đầu tư

1 Chỉnh trang HL vỉa hè CCN Đồng Đình giai đoạn 2                          1.000 

2 Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt                          1.000 

3 Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi Thành phố Bắc Giang                          1.000 

4 Hạ tầng và Đường vào Khu xử lý rác xã Cao Xá                          1.000 

II  Bổ sung nhiệm vụ và KHV công tác quy hoạch năm 2022                          2.900 

1 Quy hoạch chi tiết khu Nhà ở Trung tâm thị trấn Cao Thượng  (1/500)                                100 

2 QH chi tiết KDC Đô thị Tiền Cao Xá (Cạnh CCN Đồng Đình TTCT) tỷ lệ 1/500                                200 

3 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Khu dân cư thôn Chản, xã Lam Cốt (1/500)                                200 

4 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Châu Lời, xã Cao Xá, TT Cao Thượng (1/500)                                200 

5 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sinh thái tâm linh Núi Mấy- TT Cao Thượng (1/500)                                200 

6 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng (1/5000)                                500 

7 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thượng Đồn 1, xã Liên Sơn (tỷ lệ 1/500)                                100 

Biểu số 04

(Kèm theo Nghị quyết số …………/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện)

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ NGUỒN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021, CHUYỂN 

SANG NĂM 2022



STT Dự án  SỐ TIỀN Ghi chú

8 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Nam Cao Xá, xã Cao Xá ( tỷ lệ 1/500)                                100 

9 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Núi Hin, xã Cao Xá ( tỷ lệ 1/500)                                100 

10 Quy hoạch chi tiết XD Khu tâm linh sinh thái Núi Đót (tỷ lệ 1/500)                                400 

11 Quy hoạch chi tiết KDL tâm linh sinh thái Núi Dành (tỷ lệ 1/500)                                500 

12 Quy hoạch chi tiết KDC Đình Tế - Đồng Đình, thôn Ngo xã Lam Cốt (tỷ lệ 1/500)                                150 

13
Quy hoạch chi tiết KDC Đồng Chám - Mai Hoàng, Đồng Cửa, thôn Cảm, xã Phúc Sơn (tỷ 

lệ 1/500)
                               150 

III Dự án hạ tầng dân cư                          4.061 

 GPMB, hạ tầng đất                          3.561 

1 Giải phóng mặt bằng KDC  thôn Quất Du 1 xã Phúc Hòa 434                           

2 GPMB KDC  thôn Quất Hợp Đức 934                           

3 KP trả hộ dân bàn giao mặt bằng sớm thôn Ải Ngọc Thiện 70                             

4
Giải phòng Mặt bằng thôn Ngòi Lan Lan Giới 209                           

KHV 700, GPMB 909,bổ sung 

HTTC 209

5 Giải phóng mặt bằng cụm dân cư thôn Hạ An Dương
33                             

KHV 2.200, GPMB 2.233,  bổ 

sung HTTC 33

6
Giải phóng mặt bằng thôn Yên Lý, Phúc Sơn 1.881                        

KHV 1500, GPMB 3.381,  bổ 

sung HTTC 1881

CSHT                             500 

1 XD CSHT khu dân cư Đồng Cửa Đình Bình Minh, Lan Giới                             500 
KHV 700, thực hiện 1,200, đề 

nghị bổ sung HTTC 500

IV Hỗ trợ khác                          2.701 

1 Sửa chữa, cải tạo khung cách ly tập trung 815                           hoàn trả nguồn tạm cấp

2 KP sửa chữa bảo dưỡng tuyến đường mùa mua bão 486                           

3 Cải tạo sửa chữa NLV BCHQS huyện mùa mưa bão 1.400                        

V
Thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 324/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc 

Giang, Kế hoạch số 5755/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
                         4.984 
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